	Trường: Tiểu học Đức Chính

Lớp: 4..……

Họ và tên:……………….…….....
	BÀI  KIỂM TRA

CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM 
NĂM HỌC 2023 -2024

Môn: Toán– Lớp 4

Đức Chính, ngày  23 tháng 5 năm 2024


	       Điểm 

...............
	Nhận xét
……………………………...................................................................

……………………………...................................................................

……………………………..................................................................
	    Họ và tên giáo viên coi, chấm: 

1......................................................................................

 2......................................................................................


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1.  a) Số gồm 7 trăm triệu, 5 triệu, 3 chục nghìn, 8 đơn vị là:

A. 750 030 080
B. 705 380 000
C. 705 030 008
D. 705 003 008
b, Làm tròn số 861 741 900 đến hàng trăm nghìn ta được số:


A. 861 000 000
B. 861 700 000
C. 861 800 000
D. 861 740 000
Câu 2.  a) [image: image1.wmf]4
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 của 35 km là: 
	A. 28 km
	B. 6 km

	C. 15 km
	D. 20 km


b)  Giá trị của phép tính  [image: image3.png]=
“X —X5
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 là: 

A. 5


           B. 4          
                      C. 3

                  D. 2 

Câu 3.  a) Trung bình cộng của các số 112; 218; 320; 450 là: 

A. 1100                                B. 220                       C. 275                        D.  367
[image: image18.png]


b)  Bạn nào đã đọc được nhiều quyển sách nhất?
	A. Hiền                  

B. Hòa                      

C. Trung                 

D. Thực    
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Câu 4.  a) Hình bên có mấy góc nhọn?

A. 3 
B. 4


C. 5
D. 6
b, Hình ảnh nào dưới đây có hình bình hành

A. [image: image4.png]



B. [image: image5.png]



C. [image: image6.png]



D. [image: image7.jpg]



PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)                                                                                                                     

Câu 5.  Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:
a) 
[image: image8.wmf]1
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m2  = ……. dm2  


          c)    eq \f(2,3)  giờ = …… phút

b) 50 024 cm2 = ....m2 ...... cm2                 d) 7020 kg = ...... tấn ...... yến
Câu 6.  Tính:
a) 
[image: image9.wmf]4
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 +   eq \f(3,5)  = …………………………………………………………………………...
b)  eq \f(11,2)   -  3 = ……………………………………………………………………………

c)  eq \f(2,3)   x   eq \f(3,4)  = ……………………………………………………………………………

d) 
[image: image10.wmf]4
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 :   eq \f(2,5)  = ……………………………………………………………………………

Câu 7.  Tính giá trị của biểu thức:
   a)  
[image: image11.wmf]8
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 x 90 000 + 39 000 :  
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                                        b) 1 - 
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 x  
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: 
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.........................................................                        .................................................

.........................................................                        .................................................
.........................................................                        .................................................
Câu 8.  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60 m. Chiều rộng bằng   eq \f(2,3)  chiều dài.
a) Tính diện tích thửa ruộng?

b) Trung bình mỗi mét vuông thu hoạch được   eq \f(2,3) kg thóc. Hỏi thửa ruộng trên thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài giải

	

	

	

	

	

	

	


Câu 9. Tính bằng cách thuận tiện:
a) 92 x 1 171 – 92 x 170 – 92                            b) )  
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TRƯỜNG TH ĐỨC CHÍNH 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn Toán - Lớp 4. Năm học 2023 - 2024

PHẦN I: (4đ) TRẮC NGHIỆM: 

Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
Câu 1: (1 đ) a)     C. 705 030 008               b)     B. 861 700 000
Câu 2: (1đ) 
a)     A. 28 km                                  b)     D. 2                     
Câu 3: (1đ)  a)     C. 275                                        b)     B. Hòa                      
Câu 4: (1đ)  a)     D. 6                                          b)     B
PHẦN II: (6đ) TỰ LUẬN   

Câu 5: (1đ)  a) 20 dm2    
   b) 40 phút          c) 5 m2 24 cm2        d) 7 tấn 2 yến                   
Câu 6: (1đ) Tính đúng mỗi phép tính ghi 0, 25 đ.

Câu 7: (1 đ)Tính đúng mỗi phép tính ghi 0, 5 đ.                    
Câu 8: (2đ)
Bài giải

                        a)         Chiều rộng của thửa ruộng là:  (0,25đ)

          



  eq \f(2,3)  x 60 = 40 (m)
              (0.25đ)     

                                   Diện tích của thửa ruộng là:       

                                       60 x 40 = 2400 (m2)                 (0,5đ)    



    b)        Thửa ruộng thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

                                           eq \f(2,3)  x 2400 = 1600 (kg)         (0,5đ)          

                                        Đáp số: a) 2 400 m2;             (0,25đ)
                                                     b) 1 600  kg thóc  (0,25đ)
Câu 9: (1đ) Tính đúng mỗi phép tính ghi 0, 5 đ.

	Trường: Tiểu học Đức Chính

Lớp: 4..……

Họ và tên:……………….…….....
	BÀI  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM

NĂM HỌC 2023 -2024

Môn: Tiếng Việt – Phần đọc – Lớp 4

 Đức Chính, ngày  23 tháng 5 năm 2024


	       Điểm 
...............
	Nhận xét
……………………………...................................................................

……………………………...................................................................

……………………………..................................................................
	    Họ và tên giáo viên coi, chấm: 
1......................................................................................

 2......................................................................................


A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (3 điểm): .............

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (7 điểm -35 phút): ........
Ngày làm việc của Tí

    Trời tờ mờ sáng, trong nhà còn tối om. Bố đã thức giấc. Tí cũng thức giấc, cựa mình. Bố bảo:

    - Hôm nay, Tí đi chăn nghé nhá!

    Năm nay, Tí bảy tuổi. Từ trước đến nay, ở nhà, Tí chưa phải mó tay làm công việc gì. Thỉnh thoảng, bố sai đi lấy cái điếu cày hoặc u giao phải đuổi đàn gà đừng để nó vào buồng mổ thóc. Tí chưa chăn nghé bao giờ.

    U lại nói tiếp:

   - Con chăn cho giỏi, rồi hôm nào u đi chợ, u mua giấy về để bố đóng vở cho mà đi học.

   Bố mở gióng dắt nghé ra. Bố dặn:

   - Nhớ trông, đừng để nghé ăn mạ đấy.

   - Vâng.

   Tí cầm dây kéo, con nghé cứ chúi mũi xuống. Tí thót bụng lôi, quần tụt xuống hở cả rốn. Tí vừa kéo quần vừa dắt nghé ra khỏi cổng. Ra đến ngã ba, Tí dừng lại. Phía cổng làng, các cô chú xã viên kéo ra ùn ùn. Có người nhận ra Tí cất tiếng gọi: 

   - Đi nhanh lên, Tí ơi!

   Mọi người quay nhìn, cười vang, đua nhau gọi Tí. Tí chúm miệng cười lỏn lẻn. Phải đi cho kịp người ta chứ! Tí dắt nghé men theo bờ ruộng. Con nghé ngoan ngoãn theo sau, bước đi lon ton trên bờ ruộng mấp mô. Cái bóng dáng Tí lũn cũn thấp tròn, đội cái nón quá to đối với người, trông như cây nấm đang di động.

Theo Bùi Hiển

Chú thích: - u: mẹ (gọi theo nông thôn miền Bắc)
                    - xã viên: nông dân làm việc trong hợp tác xã nông nghiệp.

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất và hoàn thành các bài tập sau theo yêu cầu:

Câu 1.  Sáng nay, bố giao cho Tí công việc:
A. Lấy điếu cày cho bố.


B. Đuổi gà ăn vụng thóc.

C. Dắt nghé ra khỏi cổng. 

D. Đi chăn nghé.
Câu 2. Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:
Phần thưởng mẹ dành cho Tí nếu Tí chăn nghé giỏi là: ...............................................................................................................................................
Câu 3. Dựa vào nội dung bài đọc đúng ghi Đ, sai ghi S: 

	Thông tin
	Đúng/Sai

	- Tí thức dậy sớm cùng bố và nhận công việc đi chăn nghé.
	

	- Ngay từ đầu, nghé con đã ngoan ngoãn theo Tí ra đồng.
	

	- Mọi người ở quê Tí rất chăm chỉ, sáng sớm đã kéo nhau ùn ùn ra đồng làm việc trong tâm trạng vui vẻ.
	

	- Tí có dáng người thấp tròn, đội cái nón quá to đối với người, trông như cây nấm đang di động.
	


Câu 4.  Nội dung chính của bài văn trên là:
A. Một ngày đi chăn nghé, Tí nhận ra rằng thiên nhiên quê Tí thật đẹp..

B. Phần thưởng dành cho Tí là sau một ngày Tí đã biết chăn nghé.

C. Một ngày làm việc ý nghĩa của bạn Tí.

D. Bà con ở nông thôn luôn chăm chỉ làm việc.

Câu 5. Qua bài đọc em thấy Tí là cậu bé như thế nào? 

………………………......………………………………………………………………….
………………………......………………………………………………………………….
Câu 6. a) Xác định các thành phần câu của câu sau:
Phía cổng làng, các cô chú xã viên kéo ra ùn ùn.

....................................................................................................................................
        b)Trạng ngữ trong câu trên bổ sung ý nghĩa chỉ: 
         ....................................................................................................................................
Câu 7.  Cho đoạn văn: 

        Trời tờ mờ sáng, trong nhà còn tối om. Bố đã thức giấc. Tí cũng thức giấc, cựa mình. Bố bảo:

- Hôm nay, Tí đi chăn nghé nhá!

Dấu gạch ngang trong đoạn văn trên có tác dụng là: 

A. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.  B. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật

C. Đánh dấu phần chú thích trong câu.
    D. Báo hiệu đứng sau nó là lời nói của nhân vật.

Câu 8. Tìm những tên cơ quan, tổ chức trong mỗi câu dưới đây rồi viết lại cho đúng.
      Bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với hãng hon-đa tổ chức cuộc thi tuyên truyền về lợi ích của việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi xe máy.

………………………......…………………………………………………………………
Câu 9. Tìm và ghi lại 2 danh từ, 1 động từ và 2 tính từ trong 2 câu văn “Con nghé ngoan ngoãn theo sau, bước đi lon ton trên bờ ruộng mấp mô. Cái bóng dáng Tí lũn cũn thấp tròn, đội cái nón quá to đối với người, trông như cây nấm đang di động.”
- 2 danh từ: ………………………………………………………………………………..
- 1 động từ: ………………………………………………………………………………..
- 2 tính từ: …………………………………………………………………………………

Trường: Tiểu học Đức Chính
CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM- NĂM HỌC 2023 -2024

Môn: Tiếng Việt – Phần viết – Lớp 4
  B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) - Thời gian làm bài: 35 phút
Chọn 1 trong 2 đề sau: 

Đề 1: Em hãy viết bài văn thuật lại một tiết học (hoặc một buổi tham quan) của lớp em.
          Đề 2: Em hãy viết bài văn thuật lại một cuộc thi thể thao (hoặc buổi biểu diễn nghệ thuật) mà em được xem.
ĐÁP ÁN
Câu 1. (0,5 điểm)  D. Đi chăn nghé.
Câu 2. (0,5 điểm) được đi học.
Câu 3. (1 điểm) Thứ tự cần điền: Đ - S – Đ – Đ
Câu 4 . (0,5 điểm) C. Một ngày làm việc ý nghĩa của bạn Tí.
Câu 5. (1 điểm) Tí là cậu bé chăm chỉ, ngoan ngoãn và ham học.
(Linh hoạt theo câu trả lời của học sinh)

Câu 6. (1điểm) 

a) Xác định các thành phần câu của câu sau:

Phía cổng làng,/ các cô chú xã viên/ kéo ra ùn ùn.

  TN                                      CN                   VN

b) Trạng ngữ trong câu trên bổ sung ý nghĩa chỉ: địa điểm, nơi chốn.
Câu 7. (0,5 điểm)  B. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của một nhân vật
Câu 8. (1 điểm)  Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Hon-đa 
Câu 9. (1 điểm) (Mỗi ý đúng 0,2 điểm)
 B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
* Bài viết đảm bảo các mức như sau:

1. Mở bài: (2 điểm)
- Giới thiệu về sự việc được thuật lại trong bài. 

2. Thân bài (6 điểm)
a. Giới thiệu khái quát về câu chuyện

     -   Giới thiệu thời gian, không gian xảy ra câu chuyện.

-  Giới thiệu những nhân vật có liên quan đến câu chuyện.

b. Kể lại các sự việc trong câu chuyện

- Nêu diễn biến của sự việc theo trình tự thời gian: bắt đầu - tiếp theo - kết thúc,... (cần nêu các hoạt động, việc làm đúng với những gì em đã tham gia hoặc chứng kiến).

-   Cảm xúc của người viết khi kể lại câu chuyện?

3. Kết bài: (2 điểm)
- Bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ về sự việc được tham gia, chứng kiến hoặc nêu việc mình muốn làm tiếp theo.
*Chú ý: Các mức điểm khác tùy mức độ sai sót GV ghi điểm cho phù hợp.
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